
STT Mã số SV Họ Tên Lớp Ghi chú

1 CĐHD15N0302 Nguyễn Hải Đăng CĐHD15N03

2 CĐHD15N0514 Đoàn Viết Nhật CĐHD15N05

3 CĐHD15N0818 Phạm Quốc Thái CĐHD15N08

4 CĐHD15N1014 Nguyễn Ngọc Trúc Thanh CĐHD15N10

5 CĐHD15N1206 Hồ Nguyễn Khắc Huy CĐHD15N12

6 CĐHD15N1519 Trần Thị Mỹ Tuyên CĐHD15N15

7 CÐLH16N0311 Lưu Thị Thanh Thùy CÐLH16N03

8 CĐHD16N0404 Phạm Ngọc Thùy Dương CĐHD16N04

9 CĐHD16N0418 Hồ Thái Phương Tuyền CĐHD16N04

10 CĐHD16N0509 Phan Mai Hồng Linh CĐHD16N05

11 CĐHD16N0809 Huỳnh Minh Khoa CĐHD16N08

12 CĐHD16N0811 Nguyễn Trần Trúc Linh CĐHD16N08

13 CĐHD16N0819 Nguyễn Thị Cẩm Tú CĐHD16N08

14 CÐHD16N0914 Nguyễn Mạnh Quân CÐHD16N09

15 CÐHD16N0918 Lê Huỳnh Thùy Trang CÐHD16N09

16 CÐHD16N0919 Huỳnh Tuyết Trân CÐHD16N09

17 CÐHD16N1012 Nguyễn Ngọc Tuấn Kiệt CÐHD16N10

18 CÐHD16N1013 Lê Ngọc Mỹ CÐHD16N10

19 CÐHD16N1014 Huỳnh Trung Nhân CÐHD16N10

20 CÐHD16N1015 Phạm Tuấn Trung Quý CÐHD16N10

21 CÐHD16N1101 Lê Thị Thu Cẩm CÐHD16N11

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH SÀI GÒN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TỐT NGHIỆP 
NGÀNH HƯỚNG DẪN DU LỊCH THÁNG 09.2024

Sinh viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp tham dự sinh hoạt nội quy vào ngày 13/09/2024 lúc 14h00 
theo hình thức trực tuyến qua ứng dụng Zoom
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22 CÐHD16N1102 Lê Trần Phương Dung CÐHD16N11

23 CÐHD16N1117 Huỳnh Nguyễn Thùy Trang CÐHD16N11

24 CÐHD16N1201 Đào Ngọc Mỹ Duyên CÐHD16N12

25 CÐHD16N1204 Trần Quang Hưng CÐHD16N12

26 CÐHD16N1301 H Kiều My Aliô CÐHD16N13

27 CÐHD16N1303 Lê Thị Phượng Hằng CÐHD16N13

28 CĐHD16N1408 Nguyễn Kỳ Mỹ Linh CĐHD16N14

29 CĐHD16N1501 Hồ Nguyễn Thanh Bình CĐHD16N15

30 CĐHD16N1510 Lê Thị Ngọc Liên CĐHD16N15

31 CÐHD17N0101 Khổng Thị Diệp Anh CĐHD17N01

32 CÐHD17N0106 Võ Phúc Khang CĐHD17N01

33 CÐHD17N0109 Huỳnh Thị Cẩm Nhung CĐHD17N01

34 CÐHD16N1110 Ngô Minh Nhật CĐHD17N01

35 CÐLH17N0208 Nguyễn Như Thuần CĐHD17N01

36 CÐHD17N0201 Đặng Thị An CÐHD17N02  

37 CÐHD17N0202 Phạm Nguyễn Như Anh CÐHD17N02

38 CÐHD17N0203 Châu Thái Bảo CÐHD17N02

39 CÐHD17N0207 Trần Thị Ngọc Hân CÐHD17N02  

40 CÐHD17N0208 Nguyễn Lê Thúy Huỳnh CÐHD17N02

41 CÐHD17N0210 Lâm Anh Kiệt CÐHD17N02  

42 CÐHD17N0216 Nguyễn Xuân Trà CÐHD17N02  

43 CÐHD17N0217 Lê Văn Trọng CÐHD17N02  

44 CÐHD17N0218 Nguyễn Phú Vỉnh CÐHD17N02

45 CÐHD17N0221 Nguyễn Thị Như Ý CÐHD17N02  

46 CÐHD17N0220 Trần Vũ Đan Vy CÐHD17N02  

47 CÐHD17N0306 Trần Đại Hưng CÐHD17N03



STT Mã số SV Họ Tên Lớp Ghi chú

48 CÐHD17N0505 Tạ Nguyễn Bảo Hân CÐHD17N05  

49 CÐHD17N0506 Phạm Minh Hiếu CÐHD17N05

50 CÐHD17N0507 Huỳnh An Hoà CÐHD17N05  

51 CÐHD17N0512 Nguyễn Thị Tuyết Nga CÐHD17N05  

52 CÐHD17N0519 Trần Bảo Trân CÐHD17N05

53 CĐHD17N0612 Ngô Tự Tuyết Nhi CĐHD17N06  

54 CĐHD17N0717 Đặng Bùi Thanh Trúc CĐHD17N07

55 CĐHD15N0312 Hồ Thanh Minh CĐHD15N03 Thi lại CT

56 CĐHD15N1205 Nguyễn Quốc Hiền CĐHD15N12 Thi lại LT

57 CĐHD16N0420 Nguyễn Song Nhật Vy CĐHD16N04 Thi lại LT

58 CĐHD16N0603 Lê Thị Hồng Diễm CĐHD16N06 Thi lại TH

59 CÐHD16N1119 Phạm Anh Trung CĐHD16N11 Thi lại LT

60 CÐHD16N1207 Nguyễn Thị Kim CĐHD16N12 Thi lại LT, TH

61 CÐHD16N1214 Nguyễn Quang Sang CĐHD16N12 Thi lại TH

62 CĐHD16N1410 Lê Thị Trúc Mai CĐHD16N14 Thi lại LT

63 CĐHD16N1416 Kim Ngọc Thảo CĐHD16N14 Thi lại TH

64 CĐHD16N1516 Lê Thị Hồng Phấn CĐHD16N15 Thi lại TH

65 CĐHD16N1521 Võ Văn Toán CĐHD16N15 Thi lại LT, TH

66 CÐHD17N0311 Nguyễn Văn Phú CĐHD17N03 Thi lại LT

67 CÐHD17N0312 Đỗ Vinh Quang CĐHD17N03 Thi lại LT

68 CÐHD17N0313 Nguyễn Văn Quân CĐHD17N03 Thi lại TH

69 CÐHD17N0314 Võ Thị Thúy Quyên CĐHD17N03 Thi lại TH

70 CÐHD17N0317 Trần Thanh Thế CĐHD17N03 Thi lại TH

71 CÐHD17N0318 Lê Thị Anh Thư CĐHD17N03 Thi lại TH

72 CÐHD17N0409 Huỳnh Thị Tuyết Mai CĐHD17N04 Thi lại LT
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73 CÐHD17N0420 Bùi Hoàng Yến Vy CĐHD17N04 Thi lại LT

74 CĐHD17N0709 Đoàn Trọng Mẫn CĐHD17N07 Thi lại TH

Tổng số sinh viên đủ điều kiện dự thi: 74ng số SV thi lại: 


